Phụ lục I

DANH SÁCH CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN CỦA QUY CHẾ CHỨNG NHẬN QUY TRÌNH KIMBERLEY

(Kèm theo Thông tư liên tịch số 14 /2009/TTLT-BCT-BTC

ngày 23 tháng 6 năm 2009 của Bộ Công Thương và Bộ Tài chính hướng dẫn việc cấp chứng nhận và thủ tục nhập khẩu, xuất khẩu kim cương thô nhằm thực thi các quy định của Quy chế Chứng nhận Quy trình Kimberley)

	TT
	Tên nước thành viên
	Chữ viết tắt

	1
	Angola
	AO

	2
	Armenia
	AM

	3
	Australia
	AU

	4
	Bangladesh
	BD

	5
	Belarus
	BY

	6
	Botswana
	BW

	7
	Brazil
	BR

	8
	Canada
	CA

	9
	Central African Republic
	CF

	10
	China, People’s Republic of
	CN

	11
	Congo, Democratic Republic of
	CD

	12
	Congo, Republic of 
	CG

	13
	Croatia
	HR

	14
	European Community
	EC

	15
	Ghana
	GH

	16
	Guinea
	GN

	17
	Guyana
	GY

	18
	India
	IN

	19
	Indonesia
	ID

	20
	Israel
	IL

	21
	Japan
	JP

	22
	Korea, Republic of 
	KR

	23
	Lao, Democratic Republic of
	LA

	24
	Lebanon
	LB

	25
	Lesotho
	LS

	26
	Liberia
	LR

	27
	Malaysia
	MY

	28
	Mauritius
	MU

	29
	Mexico
	MX

	30
	Namibia
	NA

	31
	New Zealand
	NZ

	32
	Norway
	NO

	33
	Russian Federation
	RU

	34
	Sierra Leone
	SL

	35
	Singapore
	SG

	36
	South Africa
	ZA

	37
	Sri Lanka
	LK

	38
	Switzerland
	CH

	39
	Tanzania
	TZ

	40
	Thailand
	TH

	41
	Togo
	TG

	42
	Turkey
	TR

	43
	Ukraine
	UA

	44
	United Arab Emirates
	AE

	45
	United States of America
	US

	46
	Vietnam
	VN

	47
	Zimbabwe
	ZW

	48
	Chinese Taipei
	TW

	
49
	Swaziland
	SZ

	
50
	Ca-mê-run
	CM


�Số thứ tự này được bổ sung theo quy định tại Điều 4 của Thông tư số 01/2012/TTLT-BCT-BTC ngày 03 tháng 01 năm 2012 của Bộ Công Thương và Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư liên tịch số 14/2009/TTLT-BCT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2009 của Bộ Công Thương và Bộ Tài chính hướng dẫn việc cấp chứng nhận và thủ tục nhập khẩu, xuất khẩu kim cương thô nhằm thực thi các quy định của Quy chế Chứng nhận Quy trình Kimberley, có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 02 năm 2012;


� Số thứ tự này được bổ sung theo quy định tại Điều 2 của Thông tư số 25/2012/TT-BCT ngày 17 tháng 9 năm 2012 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 14/2009/TTLT-BCT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2009 của Bộ Công Thương và Bộ Tài chính hướng dẫn việc cấp chứng nhận và thủ tục nhập khẩu, xuất khẩu kim cương thô nhằm thực thi các quy định của Quy chế Chứng nhận Quy trình Kimberley, có hiệu lực kể từ ngày 31 tháng 10 năm 2012.  
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